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Đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Việt - Đề 2

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao phép với mục
đích thương mại.

Phần 1: Đọc hiểu (4 điểm)

Em hãy đọc thầm câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi ở phía dưới.

Cây táo

Mưa phùn bay, hoa đào nở.

Ông trồng cây táo xuống đất. Bé tưới nước cho cây. Mưa tưới nước cho cây.
Mặt trời sưởi ấm cho cây. Chú Gà Trống đi qua nói to:

– Cây ơi! Cây lớn mau!

Thế là những chiếc lá non bật ra. Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói to:
– Cây ơi! Cây lớn mau!

Một hôm, ông, bé, Gà và Bươm Bướm cùng nói to:
– Cây ơi! Cây lớn mau!

Thế là những quả táo chín ngon lành hiện ra. Bé giơ áo ra, những quả táo chín
ngon rơi đầy vào lòng bé.

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

a. Ai là người đã trồng cây táo xuống đất? (0,5 điểm)

A. Bố B. Mẹ C. Bé D. Ông

b. Những ai đã tưới nước cho cây? (0,5 điểm)

A. Bé và Mưa

B. Mưa và Gà Trống

C. Mặt trời và Gà Trống

D. Ông và Mặt Trời

Câu 2: Mọi người cùng nhau đọc câu thần chú gì để cây táo lớn thật nhanh? (1
điểm)
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Câu 3: Nhờ sự giúp đỡ của những ai mà cây táo lớn nhanh và cho những quả táo
chín ngon lành? (1 điểm)

Phần 2: Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Viết chính tả (2 điểm)

Táo chua và chát
Được mùa tắm mát
Táo cười đó thôi!
Khi mưa tạnh rồi
Táo thành trái ngọt
Tha hồ bé ăn.
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Câu 2: Bài tập

a. Điền chữ s hoặc x thích hợp vào chỗ trống (1 điểm)

Trên cành cây, một chú …óc đang nhảy nhót. Trông có vẻ …ung …ướng
lắm. Cái đuôi chú trông vô cùng …inh …ắn và mềm mại. Em cứ thế ngắm nhìn
chú một lúc, đến khi …ắp vào học thì mới quay vào lớp.

b. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm)

. bà ngoại/ mẹ/ sang/ bé/nghỉ hè/ chơi/ cho/ nhà

. thích lắm/ vì /yêu quý/ bé/ rất/ bé/ rất/ bà ngoại

c. Khi viết bài, bạn Lan có viết sai một số lỗi chính tả. Em hãy gạch chân dưới
các từ bị sai lỗi chính tả, rồi chép lại câu văn đã được sửa lỗi (2 điểm)

Nhà bà Hoa có nuôi một chú chó lông sù tên là Mun. hằng ngày, bé thường
xang chơi với chú. Nên chú và bé thân nhau lắm.
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Đáp án đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Việt - Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

a. D b. A

Câu 2:

Mọi người cùng đọc câu thần chú: Cây ơi! Cây lớn mau!

Câu 3:

Nhờ sự giúp đỡ của bé, ông, Mưa, Gà Trống, Mặt Trời, Bươm Bướm.

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Chính tả

Câu 2:

a. Trên cành cây, một chú sóc đang nhảy nhót. Trông có vẻ sung sướng lắm. Cái
đuôi chú trông vô cùng xinh xắn và mềm mại. Em cứ thế ngắm nhìn chú một lúc,
đến khi sắp vào học thì mới quay vào lớp.

b. Sau khi sắp xếp ta có 2 câu:

- Nghỉ hè mẹ cho bé sang nhà bà ngoại chơi.

- Bé thích lắm vì bé rất yêu quý bà ngoại.

c. Gạch chân dưới từ viết sai chính tả:

Nhà bà Hoa có nuôi một chú chó lông sù tên là Mun. hằng ngày, bé thường
xang chơi với chú. Nên chú và bé thân nhau lắm.

→ Đoạn văn đã được sửa lại: Nhà bà Hoa có nuôi một chú chó lông xù tên là
Mun. Hằng ngày, bé thường sang chơi với chú. Nên chú và bé thân nhau lắm.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu khác tại https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-
tap-lop-2
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